
10. Vận tải hành khách và hàng hóa của địa phương

A. HÀNH KHÁCH

I. Vận chuyển (Nghìn HK) 4.330,43 45.500,14 118,70 71,07 77,63

Đường sắt - - - - -

Đường biển - - - - -

Đường thủy nội địa 1.084,59 16.942,43 105,17 49,50 76,90

Đường bộ 3.245,84 28.557,71 124,04 83,17 78,06

Hàng không - - - - -

II. Luân chuyển (Nghìn lượt HK.km) 60.550,17 644.219,00 124,36 68,03 79,47

Đường sắt - - - - -

Đường biển - - - - -

Đường thủy nội địa 1.279,82 21.353,21 108,91 42,46 68,87

Đường bộ 59.270,34 622.865,79 124,74 68,92 79,89

Hàng không - - - - -

B. HÀNG HÓA

I. Vận chuyển (Nghìn tấn) 510,94 6.652,99 102,26 65,03 77,30

Đường sắt - - - - -

Đường biển 11,67 115,64 148,95 87,52 59,36

Đường thủy nội địa 300,70 4.170,01 95,40 63,48 76,40

Đường bộ 198,57 2.367,33 112,44 66,49 80,15

Hàng không - - - - -

II. Luân chuyển (Nghìn tấn.km) 83.577,19 1.057.473,94 112,43 69,15 79,06

Đường sắt - - - - -

Đường biển 11.666,67 115.642,33 148,94 87,52 59,35

Đường thủy nội địa 32.371,83 477.268,01 103,33 60,97 80,66

Đường bộ 39.538,69 464.563,59 112,40 72,63 84,30

Hàng không - - - - -
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